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1 Trần Văn Điệp 02/04/1991 Thanh Hóa 17A D0301 001 NCS30A KT

2 Nguyễn Thị Huyền Trang 11/10/1988 Hà Nội 17A D0301 002 NCS30A KT Học từ cử nhân

3 Trần Đức Duy 22/01/1988 Hà Nội 17A D0301 003 NCS30A KT

4 Phạm Đức Giáp 12/02/1984 Nghệ An 17A D0301 004 NCS30A KT

5 Hoàng Thị Tâm 21/07/1981 Phú Thọ 17A D0301 005 NCS30A KT

6 Nguyễn Thị Minh Thu 20/12/1986 Hải Phòng 17A D0301 006 NCS30A KT Học từ cử nhân

7 Nguyễn Thị Thu 09/01/1983 Thái Nguyên 17A D0301 007 NCS30A KT Học từ cử nhân

8 Trần Thị Thu Hà 05/06/1983 Phú Thọ 17A D0301 008 NCS30A KT Học từ cử nhân

9 Lê Nguyễn Nguyên Nguyên 25/01/1985 Quảng Ngãi 17A D0301 009 NCS30A KT

10 Trần Thị Kim Anh 02/07/1987 Hà Nội 17A D0121 001 NCS30A KDTM

11 Đỗ Thị Thu Huyền 08/07/1984 Quảng Ninh 17A D0121 002 NCS30A KDTM

12 Nguyễn Thị Nga 25/02/1980 Thái Bình 17A D0121 003 NCS30A KDTM

13 Bùi Thị Quỳnh Trang 18/07/1988 Nam Định 17A D0121 004 NCS30A KDTM

14 Nguyễn Thị Huyền Ngân 09/08/1988 Hà Nội 17A D0121 005 NCS30A KDTM

15 Nguyễn Minh Tuấn 21/03/1975 Hà Nội 17A D0121 006 NCS30A KDTM

16 Đoàn Ngọc Ninh 16/08/1984 Hà Nội 17A D0121 007 NCS30A KDTM

17 Hoàng Tuấn Dũng 18/03/1971 Hà Nội 17A D0121 008 NCS30A KDTM

18 Đặng Hồng Vương 15/02/1989 Quảng Ngãi 17A D0121 009 NCS30A KDTM

19 Vũ Anh Tuấn 31/10/1987 Nam Định 17A D0121 010 NCS30A KDTM

20 Nguyễn Minh Trang 13/01/1980 Hà Nội 17A D0121 011 NCS30A KDTM

21 Nguyễn Vi Lê 25/06/1986 Hà Nội 17A D0121 012 NCS30A KDTM

22 Tạ Thị Ngọc Bích 19/06/1984 Hà Nam 17A D0410 001 NCS30A QLKT

23 Bùi Thị Ánh Tuyết 10/11/1965 Sơn La 17A D0410 002 NCS30A QLKT

24 Mai Thành Chung 03/09/1985 Hà Nam 17A D0410 003 NCS30A QLKT

25 Ninh Thị Hoàng Lan 23/10/1979 Hà Nội 17A D0410 004 NCS30A QLKT

26 Lê Thị Bình 21/06/1987 Thanh Hóa 17A D0410 005 NCS30A QLKT
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27 Nguyễn Thị Hà 03/10/1966 Thái Bình 17A D0410 006 NCS30A QLKT

28 Dương Hồng Hạnh 17/11/1985 Nam Định 17A D0410 007 NCS30A QLKT Học từ cử nhân

29 Nguyễn Phương Hằng 12/07/1992 Cao Bằng 17A D0410 008 NCS30A QLKT

30 Đặng Thị Lan Phương 25/06/1981 Thái Bình 17A D0410 009 NCS30A QLKT Học từ cử nhân

31 Đào Thị Mẫu Đơn 02/12/1981 Hưng Yên 17A D0102 001 NCS30A QTKD

32 Đỗ Văn Dũng 10/2/1982 Hưng Yên 17A D0102 002 NCS30A QTKD

33 Bùi Thị Thu Hà 09/10/1986 Hà Nội 17A D0102 003 NCS30A QTKD

34 Đào Thị Phương Mai 12/09/1986 Quảng Ninh 17A D0102 004 NCS30A QTKD

35 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 07/01/1985 Hòa Bình 17A D0102 005 NCS30A QTKD

36 Hồ Mạnh Tuyến 12/04/1976 Hải Phòng 17A D0102 006 NCS30A QTKD

37 Phạm Tô Lan Anh 4/4/1994 Thái Bình 17A D0102 007 NCS30A QTKD Học từ cử nhân

38 Ngô Thùy Dung 19/05/1988 Hà Nội 17A D0201 001 NCS30A TCNH

39 Phạm Thu Hạnh 06/10/1990 Yên Bái 17A D0201 002 NCS30A TCNH

40 Nguyễn Thị Liên Hương 16/08/1984 Hải Phòng 17A D0201 003 NCS30A TCNH

41 Phạm Thị Diệu Linh 26/02/1991 Hải Phòng 17A D0201 004 NCS30A TCNH

42 Dương Thị Nhàn 06/07/1985 Bắc Ninh 17A D0201 005 NCS30A TCNH

43 Bùi Thanh Tùng 07/06/1986 Yên Bái 17A D0201 006 NCS30A TCNH

44 Lê Thanh Huyền 24/04/1987 Nam Định 17A D0201 007 NCS30A TCNH
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